CHUẨN MỰC ISA 580
GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ

	Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế ( ISAs) áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính, các chuẩn mực này cũng được áp dụng cho kiểm toán các thông tin khác và cho các dịch vụ phụ trợ khác, với điều kiện cần thực hiện những sửa đổi cần thiết.

Các ISAs trình bày những thủ tục và những nguyên tắc cơ bản  ( in chữ đậm) cũng như cung cấp các thể thức áp dụng những thủ tục và nguyên tắc cơ bản đó dưới dạng giải thích và thông tin bổ sung. Những thủ tục và nguyên tắc cơ bản phải được diễn giải theo những giải thích và những thông tin này.

Để hiểu và thực hiện các thủ tục và nguyên tắc cơ bản, cũng như thể thức áp dụng chúng, ta không thể chỉ tính đến phần chữ in đậm của các ISAs. Mà phải xem xét toàn bộ, kể cả phần giải thích và thông tin bổ sung trình bày trong đó.

Trong những trường hợp đặc biệt, một chuyên gia kiểm toán có thể cho rằng cần phải xa rời một chuẩn mực nào đó để có thể đạt mục tiêu kiểm toán một cách có hiệu quả hơn. Chuyên gia kiểm toán trong những trường hợp này phải giải thích được lý do.

Các ISAs chỉ áp dụng cho những vấn đề quan trọng.


	Ở cuối mỗi ISA, ta có quan điểm của lĩnh vực công (QĐLVC) lập ra bởi Uỷ ban lĩnh vực công của liên đoàn kế toán quốc tế. Trong trường hợp cuối nội dung chuẩn mực không có bất kỳ QĐLVC nào thì ISA đó được áp dụng cho tất cả các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực công.


1. Giới thiệu
15. Mục tiêu của chuẩn mực kiểm toán quốc tế này (ISA) là thiết lập các thủ tục và nguyên tắc cơ bản và nêu rõ các thể thức áp dụng các thủ tục và nguyên tắc cơ bản đó trong việc sử dụng các giải trình của Ban giám đốc đơn vị như một bằng chứng kiểm toán, các thủ tục áp dụng để đánh giá và lưu tài liệu các giải trình của Ban giám đốc và biện pháp hành động nếu các nhà quản lý doanh nghiệp từ chối không cung cấp các giải trình theo yêu cầu.

16. Chuyên gia kiểm toán phải thu thập được các giải trình cần thiết của Ban giám đốc đơn vị.

17. Sự thừa nhận của Ban giám đốc về trách nhiệm lập báo cáo tài chính.

18. Chuyên gia kiểm toán phải thu thập được các bằng chứng rằng Ban giám đốc thừa nhận trách nhiệm của mình đối với việc lập và trình bày trung thực các báo cáo tài chính, phù hợp với một chuẩn mực kế toán xác định và đã được thông qua báo cáo tài chính được lập theo chuẩn trên. Chuyên gia kiểm toán có thể được đảm bảo về sự thừa nhận trách nhiệm này và về việc thông qua các báo cáo tài chính bằng cách xem xét các biên bản họp Hội đồng quản trị hơặc cơ quan tương đương, bằng cách yêu cầu các văn bản giải trình của Ban giám đốc hoặc bản sao các báo cáo tài chính đã được ký.

19. Sử dụng các giải trình của Ban giám đốc như một bằng chứng  kiểm toán.

20. Chuyên gia kế toán phải thu thập được các giải trình bằng văn bản của các nhà quản lý doanh nghiệp về những vấn đề trọng yếu đối với báo cáo tài chính khi thiếu các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp khác. Để tránh mọi sự hiểu lầm giữa chuyên gia kiểm toán và Ban giám đốc, các giải trình bằng miệng nên được Ban giám đốc xác nhận lại bằng văn bản. Phụ lục đưa ra một mẩu thư giải trình trong đó nêu những vấn đề có thể có trong thư giải trình của Ban giám đốc hoặc thư yêu cầu xác nhận của chuyên gia kiểm toán gửi cho Ban giám đốc.

21. Các giải trình yêu cầu Ban giám đốc cung cấp chỉ có thể giới hạn trong các vấn đề được coi là ảnh hưởng nghiêm trọng tới báo cáo tài chính, nếu xét riêng biệt hoặc tổng hợp. Khi xét thấy cần thiết đối với một số khoản mục nhất định, chuyên gia kiểm toán có thể trình bày với Ban giám đốc về quan niệm của mình đối với tính trọng yếu.

22. Trong quá trình kiểm toán, Ban giám đốc có thể gửi nhiều bản giải trình cho chuyên gia kiểm toán, hoặc do tự nguyện hoặc do trả lời câu hỏi, yêu cầu cụ thể. Khi các giải trình này liên quan đến các vấn đề trọng yếu của báo cáo tài chính thì chuyên gia kiểm toán phải:

a) Tìm kiếm, thu thập bằng chứng kiểm toán có tính chất củng cố các giải trình này từ các nguồn trong và ngoài doanh nghiệp.

23. Đánh giá xem các giải trình của các nhà quản lý doanh nghiệp có hợp lý và nhất quán với các bằng chứng kiểm toán khác đã thu thập được không, kể cả các giải trình khác,và
b) Cân nhắc xem người lập thư giải trình có biết rõ vấn đề được giải trình không.
7. Giải trình của Ban giám đốc không thể thay thế cho các bằng chứng kiểm toán khác mà chuyên gia kiểm toán có khả năng có được. Ví dụ như giải trình của các nhà quản lý doanh nghiệp về nguyên giá của một tài sản không thể thay thế cho bằng chứng kiểm toán về nguyên giá tài sản đó mà thông thường chuyên gia kiểm toán sẽ phải tiến hành thu thập mới có được. Nếu chuyên gia kiểm toán không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp về một vấn đề có hoặc có thể ảnh hưởng trọng yếu tới các báo cáo tài chính, trong khi việc thu thập các bằng chứng đó thường là có thể thực hiện được, thì điều này tạo nên sự giới hạn về phạm vi kiểm toán, ngay cả khi chuyên gia kiểm toán nhận được bản giải trình của giám đốc về vấn đề đó.

8. Trong những trường hợp nhất định, giải trình của Ban giám đốc có thể là bằng chứng kiểm toán duy nhất có khả năng thu thập được. Ví dụ như chuyên gia kiểm toán không nhất thiết tìm được các bằng chứng kiểm toán khác chứng minh cho ý định của Ban giám đốc giữ lại một khoản đầu tư để tăng giá trị dài hạn của nó.

9. Nếu giải trình của Ban giám đốc mâu thuẫn với các bằng chứng kiểm toán khác thì chuyên gia kiểm toán phải điều tra xác minh tình hình cụ thể và nếu thấy cần thì xác minh lại độ tin cậy của các bản giải trình khác của Ban giám đốc.

10. Lưu vào hồ sơ các giải trình của Ban giám đốc.

11. Thông thường,  chuyên gia kiểm toán lưu vào trong hồ sơ làm việc của mình bằng chứng các giải trình của các giám đốc dưới hình thức tóm tắt các lần thảo luận miệng hoặc các bản giải trình viết của họ.

12. Giải trình viết là một bằng chứng kiểm toán có giá trị hơn giải trình miệng và có thể theo các hình thức sau đây:

a) Thư giải trình của các nhà quản lý.

b) Thư của chuyên gia kiểm toán nêu lên những hiểu biết chính của chuyên gia kiểm toán về các giải trình của Ban giám đốc và được Ban giám đốc xác nhận là đúng; hoặc

c) Các biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc cơ quan tương đương, hoặc một bản sao báo cáo tài chính đã được ký.

12. Các yếu tố cơ bản của một lá thư giải trình của Ban giám đốc.

13. Khi yêu cầu một lá thư giải trình của Ban giám đốc , thì chuyên gia kiểm toán sẽ yêu cầu lá thư đó phải được gửi trực tiếp  cho chuyên gia kiểm toán với nội dung là các thông tin mà chuyên gia kiểm toán yêu cầu và được ghi ngày tháng, ký tên một cách thích hợp.

14. Thông thường thư giải trình của Ban giám đốc được đề ngày tháng cùng với ngày tháng ghi trên báo cáo kiểm toán. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định một lá thư giải trình riêng liên quan đến các nghiệp vụ hay sự kiện cụ thể cũng có thể được thu thập trong quá trình được kiểm toán hoặc vào ngày hoặc sau ngày ghi trên báo cáo kiểm toán, ví dụ như vào ngày phát hành chứng khoán trên thị trường. 

15. Thư giải trình của Ban giám đốc thông thường do những người phụ trách điều hành ký (thông thường Tổng giám đốc hay giám đốc tài chính), dựa trên hiểu biết và lòng tin cao nhất của họ. Trong một số trường hợp, chuyên gia kiểm toán có thể mong muốn thu thập thư giải trình của các thành viên khác trong Ban giám đốc. Ví dụ như chuyên gia kiểm toán có thể muốn thu thập bài giải trình viết về toàn bộ các biên bản của các cuộc họp đại hội cổ đông, biên bản họp Ban giám đốc và các uỷ ban, họp hội đồng quan trọng khác từ những người có trách nhiệm giữ các biên bản này.

24. Biện pháp xử lý khi Ban giám đốc từ chối cung cấp thư giải trình.

25. Nếu Ban giám đốc từ chối cung cấp thư giải trình mà chuyên gia kiểm toán cho là cần thiết thì điều này sẽ làm hạn chế phạm vi kiểm toán và chuyên gia kiểm toán phải đưa ra báo cáo dạng chấp nhận từng phần hoặc không thể cho ý kiến. Trong những trường hợp như vậy, chuyên gia kiểm toán phải đánh giá độ tin cậy của các giải trình khác của Ban giám đốc trong quá trình kiểm toán và cân nhắc xem việc từ chối này có những ảnh hưởng khác tới báo cáo tài chính không.
PHỤLỤC
Mẫu thư giải trình của Ban giám đốc

Mẫu thư sau không có tham vọng trở thành một mẫu thư chuẩn. Thực vậy, các giải trình của Ban giám đốc thường thay đổi giữa các đơn vị và từ niên độ này sang niên độ sau.


Mặc dù các yêu cầu xác nhận gửi cho Ban giám đốc một số vấn đề để giúp họ lưu ý, và do vậy thúc giục kiểm tra chi tiết hơn những vấn đề này, nhưng chuyên gia kiểm toán luôn tâm niệm rằng việc sử dụng các giải trình như một bằng chứng kiểm toán phải chịu một số hạn chế nêu trong chuẩn mực này.

( Thư giải trình viết trên giấy với tên và biểu tượng của doanh nghiệp)








Ngày







( gửi cho kiểm toán) 


Thư giải trình này được lập trong khuôn khổ kiểm toán báo cáo tài chính của công ty ABC, niên độ kết thúc ngày 31/12/19X1, nhằm đưa ra ý kiến về tính trung thực của báo cáo tài chính trên tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/19X1,cũng như kết quả và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong niên độ kết thúc tại ngày trên, phù hợp với ....( nêu chuẩn kế toán ).


Chúng tôi chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính và trình bày các báo cáo tài chính phù hợp với...( nêu chuẩn kế toán )


Chúng tôi xác nhận hoàn toàn thành thực và theo những hiểu biết chúng tôi về các giải trình sau:

Ở đây ghi những giải trình liên quan đến đơn vị. Các giải trình này bao gồm các yếu tố sau:

· Chúng tôi hoàn toàn không phát hiện được bất kỳ bất thường nào liên quan đến Ban giám đốc hay nhân viên có vai trò quan trọng trong cơ cấu và hoạt động của hệt hống kế toán và kiểm soát nội bộ và có thể có ảnh hưởng trọng yếu tới báo cáo tài chính.

· Chúng tôi đã đưa cho các ông xem tất cả sổ sách kế toán,các tài liệu liên quan và tất cả các biên bản họp Hội đồng quản trị, đại hội cổ đông ( trong trường hợp này là các cuộc họp ngày 15/3/19X1 và 30/9/19X1).

· Chúng tôi khẳng định là cung cấp đầy đủ các thông tin về các bên liên quan.

· Chúng tôi khẳng định là báo cáo tài chính không có sai sót đáng kể, kể cả bỏ sót.

· Công ty chúng tôi tuân thủ các điều khoản thoả thuận, mà trường hợp không tuân thủ có thể gây ra những ảnh hưởng đáng kể lên báo cáo tài chính.Chúng tôi không phát hiện bất kỳ sai phạm quy định của các cơ quan giám sát,có thể ảnh hưởng đáng kể lên báo cáo tài chính.

· Các yếu tố sau đã được ghi chép đúng và các thông tin thích hợp đã được đưa vào trong thuyết minh báo cáo tài chính đối với những trường hợp cần thiết:

a) Nhận dạng các bên liên quan, các số dư và nghiệp vụ với các bên có liên quan.

b) Mất mát do các cam kết mua và bán
c) Thoả thuận và khả năng mua lại các tài sản đã bán đi trướcđó.

d) Các tài sản được đem ra làm bảo lãnh.

· Chúng tôi không có bất kỳ dự án hay dự định nào có thể làm lệch đáng kể giá trị kế toán hoặc cách phân loại tài sản và công nợ trong báo cáo tài chính.

· Chúng tôi không có từ bỏ một mảng hoạt động nào hoặc cũng không có kế hoạch hay dự kiến có thể dẫn đến việc tồn kho tăng quá cao hoặc lạc hậu; và không có bất kỳ khoản tồn kho nào được hạch toán với giá trị cao hơn giá trị thực hiện thuần.

· Công ty là chủ sở hữu tất cả các tài sản của nó và không có bất kỳ tài sản nào  được đem cầm cố hay thế chấp, hoặc bị cầm giữ, trừ những tài sản nêu trong phần thuyết minh X của báo cáo tài chính.

· Tất cả các công nợ và cam kết đã được chúng tôi hạch toán hoặc cung cấp thông tin trong thuyết minh, tuỳ từng trường hợp và chúng tôi đã ghi trong phần thuyết minh X các khoản bảo hành đã cam kết đối với bên thứ ba.

· Trừ.... đã mô tả trong phần thuyết minh, không còn bất kỳ sự kiện nào phát sinh sau ngày kết toán có thể dẫn đến phải điều chỉnh báo cáo tài chính hoặc cung cấp thông tin trong phần thuyết minh.

· Vụ tranh chấp với công ty XYZ đã được giải quyết với số tiền là XXX, và đã được hạch toán trong báo cáo tài chính. Không có bất kỳ vụ tranh chấp hoặc khiếu nại nào khác đang được đệ trình hay dự đoán.

· Không có bất kỳ thoả thuận chính thức hay không chính thức bù trừ các tài khoản ngân quỹ và đầu tư chứng khoán của chúng tôi. Ngoại trừ thoả thuận mô tả trong phần thuyết minh X, chúng tôi không có bất kỳ nguồn tín dụng nào khác.

· Khả năng và thoả thuận mua lại các cổ phiếu của chính công ty, cũng như các khoản vốn đã trả cho quyền mua cổ phiếu, chuyển đổi ngoại hối hay các yêu cầu khác đã được hạch toán đúng hoặc cung cấp thông tin trong thuyết minh báo cáo tài chính.

